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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa:                

Các Hội thẩm nhân dân: 

1      Lê      ài 

2      Lê     Pho   

- Thư ký phiên tòa:      õ  uấ  Kha h -  hư ký  òa á  nhân dân 

huyệ   hạ h Ph , tỉ h Bế   re  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

tham gia phiên toà: Bà B i  h  Mai Ly - Kiểm sát viê   

 ro     ày 1  thá    1   m 2 25 tại tr  s   òa á   h   d   huyệ  

 hạ h Ph , tỉ h Bế   re   t    s  th m c    khai v  á  h    h   và  ia    h 

th   ý s  425 2 24  L  -  N     ày  4 thá   11   m 2 24 v  việc   y h  , 

tra h chấ   u i co   theo  uyết    h  ưa v  á  ra   t    s  

139 2 24       - N     ày  9 thá   12   m 2 24 và  uyết    h ho   

phiê  tòa s  1 3 2 24     - N     ày 24 thá   12   m 2 24  i a các 

 ư    sự: 

1. Nguyên đơn: Ch  Lâm  h  N, si h   m 2   ;   a chỉ:  ổ  , Ấ  D,    

M, huyệ  C, tỉ h       há    c       i  v    m t  

 2. Bị đơn: Anh Hoài S si h   m 1998;   a chỉ: s    Khu  h  D, th  trấ  

T, huyệ   , tỉ h Bế   re   v    m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  h i  i n ng y 31 1  2 24    n  hai ng y 22 11 2 24 v  trong 

quá tr nh t  t ng nguyên đơn chị Lâm Thị N trình bày:  

   h    h  , ch  và a h N uyễ   oài   tiế  tới h    h    à do que  biết, 

c  t m hiểu  hau và tự   uyê  tiế  tới h    h    C       ký kết h   tại Ủy ba  

 h   d   th  trấ   , huyệ   , tỉ h Bế   re   ày 14 5 2 2   Kết h    o   cu c 
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s    v  ch    c  hạ h  h c th i  ia  dài, tuy  hiê  th i  ia  sau  ày v  ch    

 hát si h  hi u m u thu  , bất      qua   iểm tro   cu c s     ia    h và 

 hi u vấ     khác  hư    i a ch  và a h N uyễ   oài   kh    hà       ư c, 

ch  và a h N uyễ   oài      kh    cò  s    chu   với  hau, hai bê  kh    c  

hà      t  h cảm  Nay ch   ác    h t  h cảm v  ch    dà h cho a h N uyễ  

Hoài S kh    cò , m c  ích h    h   kh     ạt  ư c  ê  ch  yêu cầu  ư c  y 

h   với a h N uyễ   oài    Ch  kh    yêu cầu a h N uyễ   oài   cấ  dưỡ   

cho ch  khi  y h     

   co  chu  : Ch  và a h N uyễ   oài   c   1 co  chu    à N uyễ   oài 

T, si h   ày  2 3 2 19, co  chu   hiệ   a   s    chu   với ch   Khi  y h   ch  

yêu cầu  ư c trực tiế   u i dưỡ   co  chu  , ch  kh    yêu cầu a h S cấ  

dưỡ    u i co  chu    

   tài sả  chu  : kh    yêu cầu  òa á   iải quyết  

      chu  : kh    c , kh    yêu cầu  iải quyết  

Bị đơn anh Nguyễn Ho i S v ng m t trong t t c  các   n Tòa án tri u t p  

 hông có ý  iến g  đ i v i yêu c u  h i  i n của nguyên đơn v  c ng  hông 

cung c p t i  i u  ch ng c  g  cho Tòa án. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 

V  trình thự thủ t c: Th m phán, H i   ng xét x  s  th m và  hư ký  hiê  

tòa    thực hiệ       trình tự, thủ t c theo quy   nh của B  luật T  t ng dân sự. 

N uyê         thực hiệ       quy   nh của B  luật T  t ng dân sự; riêng b  

    chưa thực hiệ       quy   nh tại các  i u 70, 72 B  luật T  t ng dân sự. 

     i du  : c   cứ vào  i u 28, 35, 39, 227 và 228 B   uật    t    d   

sự; các  i u 8, 51, 53, 56, 81, 82 và 83 Luật      h   và  ia    h, chấ   hậ  

yêu cầu  y h   của ch  L m  h  N:    h    h  : ch  N  ư c  y h   với a h S. 

Ch  N kh    yêu cầu cấ  dưỡ    i a v  ch    sau  y h    ê  kh     em   t 

 iải quyết     co  chu  : Ch  N  ư c trực tiế   u i dưỡ   cháu N uyễ   oài 

T, sinh ngày 02/3/2019. Anh S  ư c th m  om, ch m s c cháu T kh    ai  ư c 

     cả   Ch  N kh    yêu cầu cấ  dưỡ    u i co  sau  y h    ê  không xem 

  t  iải quyết     tài sả  chu  : Ch  N tr  h bày kh    yêu cầu  iải quyết nên 

không  em   t  iải quyết        chu  : Ch  N trình bày không có nên không 

 em   t  iải quyết  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  s  v  á   ư c th m tra tại phiên 

tòa, H i   ng xét x  nhậ    nh: 

 1     qua  hệ  há   uật và th m quy    iải quyết: C   cứ theo     kh i 

kiệ  của   uyê      th  v  á  c  qua  hệ  há   uật  à  y h  , tra h chấ   u i 
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co  theo khoả  1  i u 28 của B   uật    t    d   sự  ê  thu c th m quy    iải 

quyết của  òa á   B      anh N uyễ   oài S      ký thư    tr  tại th  trấ   , 

huyệ   , tỉ h Bế   re  ê  v  á  thu c th m quy    iải quyết của  òa á   h   

d   huyệ   hạ h Ph , tỉ h Bế   re theo quy    h tại khoả  1  i u 35 và  iểm a 

khoả  1  i u 39 của B   uật    t    d   sự  

 2     t  t   : N uyê      ch  Lâm Th  N c      yêu cầu  òa á    t    

v    m t, b      a h N uyễ   oài       ư c  òa á  triệu tậ  h    ệ  ế   ầ  thứ 

hai  hư   v    m t kh    c   ý do  Do   , c   cứ khoả  2  i u 227, khoả  1 

 i u 228 và  i u 238 B   uật    t    d   sự,  òa á  tiế  hà h   t    v    m t 

ch  L m  h  N và anh N uyễ   oài  . 

 3     qua  hệ h    h  :   t v   i u kiệ  kết h   và      ký kết h   thấy 

r    ch  L m  h  N và anh N uyễ   oài   kết h   trê  c  s  tự   uyệ , c  

     ký kết h   tại Ủy ba   h   d   th  trấ   , huyệ   , tỉ h Bế   re và  ư c 

cấ   iấy chứ    hậ  kết h    Do   , h    h   của ch  L m  h  N và anh 

N uyễ   oài      tu   thủ  ầy  ủ các quy    h v   i u kiệ  kết h   và      ký 

kết h    ê   ư c  há   uật c     hậ   à h    h   h    há    

  t   i tr  h bày của ch  L m  h  N cho r   , quá tr  h s    chu    i a 

ch  và a h N uyễ   oài   c  hạ h  h c m t th i  ia , sau    th  kh    cò  

hạ h  h c do c   ảy ra m u thu  , bất      qua   iểm s    và    kh    cò  

s    chu   với  hau m t khoả   th i  ia   hư   kh    c       ỡ  ể hà      

t  h cảm   

  i với a h N uyễ   oài       ư c  òa á  triệu tậ  h    ệ  hi u  ầ  

 hư   v    m t kh    tham  ia các  hiê  h   kiểm tra việc  iao    , tiế  cậ , 

c    khai chứ   cứ và hòa  iải và các  hiê  tòa   t     Như vậy, c  c  s   ác 

   h a h N uyễ   oài   kh    mo   mu   hà      t  h cảm v  ch    với ch  

L m  h  N   ua kết quả  ác mi h v  t  h trạ   h    h    i a ch  L m  h  N và 

anh N uyễ   oài  , qua    cho thấy   i tr  h bày của ch  L m  h  N v  m u 

thu   tro   cu c s    v  ch    của ch  L m  h  N và anh N uyễ   oài    à c  

thật và     ế  mức trầm tr   ,   i s    chu   kh    thể k o dài, m c  ích h   

 h   kh     ạt  ư c  ê    i        t    c   cứ  i u 56 Luật      h   và  ia 

   h, chấ   hậ  yêu cầu  y h   của ch  L m  h  N   i với a h N uyễ   oài    

     h a v  cấ  dưỡ    i a v  ch    khi  y h  , do ch  L m  h  N kh    yêu 

cầu và kh     hi  hậ   ư c ý kiế  của a h N uyễ   oài   nên không xem xét 

 iải quyết  

 4     co  chu  : Ch  L m  h  N và anh N uyễ   oài   c   1 co  chu   

 à cháu N uyễ   oài  , sinh ngày 02/3/2019. Cháu N uyễ   oài   hiệ   a   

s    chu   với ch  L m  h  N và ch  L m  h  N yêu cầu  ư c trực tiế  tr    
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nom, ch m s c,  u i dưỡ  ,  iáo d c co  chu     hấy r   , t  khi ch  L m  h  

N và anh N uyễ   oài   kh    cò  s    chu   th  ch  L m  h  N là   ư i trực 

tiế  tr     om, ch m s c,  u i dưỡ  ,  iáo d c cháu N uyễ   oài     uá tr  h 

 iải quyết v  á  a h N uyễ   oài   không c  ý kiế       i với yêu cầu  u i co  

chu   của ch  L m  h  N    t thấy, ch  L m  h  N c   ủ  i u kiệ   ể ch m 

s c,  u i dạy cháu N uyễ   oài    ể cháu  hát triể  t t v  m i m t     vậy, 

 iao co  chu    à cháu N uyễ   oài   cho ch  L m  h  N trực tiế  tr     om, 

ch m s c,  u i dưỡ   và  iáo d c  à  h  h    hầm bảo  ảm sự ổ     h, hạ  chế 

sự  áo tr   m i trư    s   ,  iáo d c của co  chu    Ch  L m  h  N kh    yêu 

cầu a h N uyễ  Hoài S cấ  dưỡ    u i co   ê   hi  hậ   

 5     tài sả  chu  : Ch  L m  h  N trình bày khôn  yêu cầu  iải quyết, 

  i với a h N uyễ   oài   kh    c    i tr  h bày  ê  kh     em   t  iải 

quyết  

 6        chu  : Ch  L m  h  N tr  h bày kh    c , kh    yêu cầu  iải 

quyết,   i với a h N uyễ   oài   kh    c    i tr  h bày  ê  kh     em   t 

 iải quyết  

   7     á   hí: Do yêu cầu  y h    ư c chấ   hậ   ê  ch  L m  h  N  hải 

    á   hí d   sự kh    c   iá   ạch  à 3             

   8   ua   iểm của Kiểm sát viê  tại  hiê  tòa  à  h  h   với qua   iểm 

của   i        t     ê   ư c chấ   hậ   

V  các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C   cứ vào  i u 28,  iểm a khoả  1  i u 35,  i u 39,  i u 147,  i u 

227,  i u 228 và  i u 238 B   uật    t    d   sự;  

   d    các  i u 56, 81, 82, 83, 84 Luật      h   và  ia    h;  

   d    khoả  5  i u 27 N h  quyết s  326 2 16  B    14   ày 

3  12 2 16 của Ủy ba  thư    v   u c h i quy    h v  mức thu, miễ ,  iảm, 

thu,    , quả   ý và s  d    á   hí,  ệ  hí  òa á    

 uyê    : 

1     h    h  : Chấ   hậ  yêu cầu  y h   của ch  L m  h  N   i với a h 

N uyễ   oài    Ch  L m  h  N  ư c  y h   với a h N uyễ   oài  .  

Ch  L m  h  N kh    yêu cầu  iải quyết   h a v  cấ  dưỡ    i a v  

ch    khi  y h    ê  kh     em   t  iải quyết  

2.     u i co  chu  : Giao con chung tên N uyễ   oài  , sinh ngày 

02/3/2019 cho ch  L m  h  N  ư c trực tiế   u i dưỡ  , a h N uyễ   oài   

kh     hải cấ  dưỡ    u i co  do ch  L m  h  N kh    c  yêu cầu   
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 au khi  y h  , cha mẹ v   c  quy  ,   h a v  tr     om, ch m s c,  u i 

dưỡ  ,  iáo d c co  chưa thà h  iê   N ư i kh    trực tiế   u i co  c  quy  , 

  h a v  th m  om co  mà kh    ai  ư c cả  tr    rê  c  s    i ích của co , 

cha mẹ ho c cá  h  , tổ chức theo quy    h c  quy   yêu cầu thay  ổi   ư i 

trực tiế   u i co , mức cấ  dưỡ    u i co  khi c  c   cứ   

3     chia tài sả  chu  : Ch  L m  h  N tr  h bày kh    yêu cầu  òa á  

 iải quyết, a h Nguyễ   oài   kh    c    i tr  h bày  ê  kh     em   t  iải 

quyết   

4        chu  : Ch  Lâm  h  N tr  h bày kh    c , kh    yêu cầu  òa á  

 iải quyết, a h N uyễ   oài   kh    c    i tr  h bày  ê  kh     em   t  iải 

quyết   

5     á   hí: Ch  L m  h  N  hải ch u 3            á   hí d   sự s  th m 

 hư    ư c khấu tr  vào s  ti   tạm ứ   á   hí        theo Biê   ai thu tạm 

ứ   á   hí,  ệ  hí  òa á  s     5939   ày 31 1  2 24 của Chi c c  hi hà h á  

d   sự huyệ   hạ h Ph , á   hí         ủ  

Các  ư    sự v    m t tại  hiê  tòa  ư c quy   khá   cáo Bả  á  tro   

th i hạ  15   ày kể t    ày  hậ   ư c Bả  á  ho c  ư c t     ạt h    ệ  

 

Nơi nhận: 

-  ư    sự; 

-  BND th  trấ   ; 

-  K ND huyệ   hạ h Ph ; 

- Chi c c    D  huyệ   hạ h Ph ; 

-   ND tỉ h Bế   re; 

- Lưu   ,     

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
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